
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,273.66 -0.13% -14.99%
VN30 1,299.93 -0.04% -15.35%
HNX 301.19 -0.46% -36.46%
UPCOM 92.65 -0.45% -17.78%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 134.42
Tổng GTGD (tỷ) 17,614.14 -14.67% -43.31%

INTRADAY VNINDEX 18/8/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,920 -0.54% -15.14%
FUEMAV30 15,420 0.00% -14.76%
FUESSV30 16,250 -8.76% -14.47%
FUESSV50 19,160 0.31% -16.33%
FUESSVFL 18,050 0.33% -19.71%
FUEVFVND 27,100 -0.99% -3.39%
FUEVN100 16,710 -0.30% -22.21%

VN30F2303 1,271.70 -0.26%
VN30F2212 1,278.90 -0.49%
VN30F2209 1,290.50 -0.58%
VN30F2208 1,304.80 -0.32%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,942.14 0.15% 0.52%
Shanghai 3,277.54 -0.46% -9.95%
Kospi 2,508.05 -0.33% -15.77%
Hang Seng 19,763.91 -0.80% -15.53%
STI (Singapore) 3,273.48 0.33% 4.80%
SET (Thái Lan) 1,636.07 -0.22% -1.30%
Dầu thô ($/thùng) 89.14 1.91% 16.52%
Vàng ($/ounce) 1,783.30 0.17% -2.06%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.05% 6 124
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 3.14% -3 213
TPCP - 10 năm 3.34% -22 134
USD/VND 23,543 -0.01% 2.63%
EUR/VND 24,533 0.03% -7.31%
CNY/VND 3,516 -0.17% -3.88%
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Chứng khoán châu Á phần lớn đi xuống sau phiên giao dịch tiêu cực của
chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm. Chỉ số Shanghai
Composite giảm 0,46%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng
0,15%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,33%.Chỉ số Hang Seng của Hong
Kong giảm 0,8%.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo 
TP HCM tập trung, đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành việc lập Quy hoạch 
thành phố trước 31/12 năm nay.

Ngày thực hiện

VN-Index giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, khối ngoại trở lại mua 
ròng 134 tỷ đồng toàn thị trường. Tuy VN-Index chưa thật sự điều chỉnh 
sâu nhưng số mã cổ phiếu giảm đã gấp đôi so với số mã tăng, cụ thể có 311 
mã giảm giá trong khi số mã tăng là 132.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 81,500    0.00% 0.00% 1,996,100       2,702,000        
BID 39,600    -1.00% 3.39% 2,671,800       3,016,900        
CTG 28,750    -1.20% 0.88% 5,552,300       8,159,200        
TCB 39,100    -0.51% 1.56% 7,134,200       10,580,900      
VPB 30,050    -0.33% 1.52% 18,744,900     23,343,700      
MBB 27,650    -0.36% 3.17% 14,017,500     17,358,000      
HDB 26,800    0.19% 5.93% 5,908,000       7,797,200        
TPB 28,700    0.00% 0.70% 3,340,500       4,047,200        
STB 25,200    -0.79% 0.00% 19,202,400     24,783,600      
VIB 26,000    -0.57% 1.36% 4,732,400       5,881,400        
ACB 25,150    0.80% 1.62% 8,040,900       10,079,700      
NVL 83,100    -1.54% 2.21% 6,123,900       8,177,500        
KDH 39,300    0.00% 0.77% 1,465,700       1,849,100        
PDR 58,400    0.34% 8.96% 3,737,400       4,110,900        
GAS 113,700  1.16% 0.62% 1,516,900       2,374,800        
POW 13,800    -1.08% 0.00% 23,601,900     26,269,300      
PLX 42,400    -0.59% 1.31% 2,712,000       2,867,300        
VIC 68,100    1.19% 3.50% 3,662,800       5,079,700        
VHM 61,100    -0.33% -0.49% 4,775,200       5,492,000        
VRE 29,600    0.34% 2.42% 3,132,400       4,518,100        
VNM 73,400    1.10% 3.23% 6,156,500       7,778,300        
MSN 112,000  0.63% 4.87% 2,249,800       3,083,700        
SAB 193,500  2.65% 6.32% 507,900           598,600           
BVH 124,000  0.40% -0.96% 1,293,700       1,398,200        
VJC 124,000  0.40% -0.96% 1,293,700       1,398,200        
FPT 88,300    0.00% 2.67% 3,575,000       4,964,300        
MWG 64,500    -0.77% 2.38% 6,454,400       7,463,600        
GVR 24,350    -0.81% -1.42% 2,636,600       3,488,900        
SSI 25,100    2.24% 2.87% 59,876,400     54,858,000      
HPG 24,150    -0.62% 3.21% 50,433,800     44,494,700      
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Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường đất ở đô thị năm 2022 
cao nhất gấp 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

HDB: Ngày 12/8/2022, HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là sự tham gia của 
ngân hàng vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và phát hành trái 
phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) với 
tổng giá trị phát hành dự kiến là 900 triệu USD. Trái phiếu dự kiến sẽ được 
phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX.

Nội dung

TP HCM phải hoàn thiện việc lập quy hoạch thành phố trước 31/12

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lỗ 174 tỷ USD

85% doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh doanh

Ông Biden ký đạo luật giảm lạm phát, đặt thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%

Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho tới khi lạm phát giảm bền vững

Thường vụ Quốc hội thống nhất giao gần 78.308 tỷ đồng cho 3 dự án quan trọng quốc gia

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch 17/8 sau khi Mỹ công bố dữ liệu xuất khẩu 
dầu thô cao kỷ lục. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,31 USD, lên 93,65 
USD/thùng. 
VIC: Liên danh Vingroup và Techcombank đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - 
Chơn Thành

VNM: Theo báo cáo thường niên ngành “Thực phẩm và đồ uống” của Brand 
Finance 2022, thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ USD, tăng ấn 
tượng 18% so với năm 2021.
FPT: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS - công ty thành viên của 
Tập đoàn FPT) ký kết hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế với Sở Y tế 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là địa phương thứ 22 trên toàn quốc FPT 
đồng hành hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột là kinh tế số, xã 
hội số, chính phủ số.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp
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